
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

BÁO CÁO 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-

CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo 

thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu 

 

Kính gửi: Chính phủ 

 Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVTFA), Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp các Bộ ngành có liên quan 

xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2020/NĐ-CP 

ngày 04/9/2020 của Chính phủ Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm 

xuất khẩu sang Liên minh châu Âu theo trình tự, thủ tục rút gọn của pháp luật về 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định).  

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định như sau: 

1. Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 8 tháng 6 năm 2020 của Quốc 

hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). 

Căn cứ chủng loại gạo thơm thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu 

mục 1 mục B Phụ lục 2-A; căn cứ quy định tại điểm 10 tiểu mục 1 mục B Phụ 

lục 2-A  quy định về xác nhận chủng loại gạo thơm của Hiệp định Thương mại 

tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu; để được hưởng miễn thuế nhập 

khẩu theo hạn ngạch, gạo xuất khẩu sang Liên minh châu Âu cần có giấy chứng 

nhận chủng loại gạo thơm của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. 

2. Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang 

Liên minh châu Âu 

Về phạm vi điều chỉnh của Nghị định: Nghị định này quy định về chứng 

nhận chủng loại gạo thơm thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục 

B Phụ lục 2-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 
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châu Âu (sau đây viết tắt là Hiệp định EVFTA) được hưởng miễn thuế nhập 

khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là 

EU), được quy định tại Điều 1. 

Giải thích từ ngữ: Gạo thơm là loại gạo thuộc Danh mục quy định tại điểm 

8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA, được ban hành tại Phụ 

lục I kèm theo Nghị định này. Danh mục gạo thơm xuất khẩu được sửa đổi bổ 

sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại của Hiệp định EVFTA, được quy 

định tại khoản 1, Điều 3. 

Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm: bao gồm quy định về Hồ sơ 

đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm và trình tự thực hiện việc chứng nhận 

chủng loại gạo thơm, được quy định tại Điều 7   

Quy định về chứng nhận lại chủng loại gạo thơm: bao gồm quy định về các 

trường hợp được chứng nhận lại chủng loại gạo thơm, hồ sơ đề nghị chứng nhận 

lại và quy dịnh về trình tự thực hiện chứng nhận lại chủng loại gạo thơm, được 

quy định tại Điều 8 

3. Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 

(UKVFTA) 

Tại Điều 2 của Hiệp đinh UKVFTA có quy định việc tích hợp Hiệp định 

EVFTA cụ thể như sau:  

“1. Các điều khoản của Hiệp định EVFTA có hiệu lực ngay trước khi 

ngừng áp dụng đối với Vương quốc Anh được tích hợp và trở thành một phần 

của Hiệp định này, với những sửa đổi phù hợp (mutatis mutandis), theo các quy 

định của văn kiện này, bao gồm cả Phụ lục và Nghị định thư.  

2. Các Điều 1.3, 17.1.5, 17.16, 17.18.2, 17.22.2, 17.23, 17.24.1(a) và 

17.25 của Hiệp định EVFTA không được tích hợp vào Hiệp định này”. 

Tại Điều 8 của Hiệp định UKVFTA: Rà soát hạn ngạch thuế quan gạo, có 

quy định: “Thừa nhận tầm quan trọng của ngành gạo đối với nền kinh tế Việt 

Nam, các Bên sẽ xem xét việc rà soát tính phù hợp của hạn ngạch thuế quan đối 

với gạo như quy định tại Mục B của Phụ lục 2-A tích hợp, thông qua việc bổ 

sung hoặc như một phần của bất kỳ sự tham vấn nào theo quy định tại Điều 

2.7.6 tích hợp. Việc rà soát này sẽ được khởi động sau ba năm kể từ ngày Hiệp 

định này có hiệu lực. Sau bất kỳ rà soát nào, một Bên có thể xem xét bất kỳ đề 

xuất nào từ Bên kia về việc sửa đổi các hạn ngạch thuế quan này để phản ánh 

những sự phát triển mới, chẳng hạn như những thay đổi được ghi nhận trong 

thương mại. Bất kì sửa đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực theo Điều 17.5 tích hợp”. 



3 

 

Tại điểm vi khoản b mục 2 Phụ lục của Hiệp định UKVFTA có quy định 

về lượng gạo thơm xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 

được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch.  

Dự thảo Nghị định theo hướng chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung có 

liên quan phù hợp với Hiệp định UKVFTA và EVFTA để đảm bảo tính thống 

nhất của hệ thống pháp luật. 

Trên đây là báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chứng nhận 

chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;        

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng (để bc); 

- Lưu VT, TT.                                                                        

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
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